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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ I  

   MÔN GDCD LỚP 8 NĂM 2021 – 2022 

A/ LÝ THUYẾT: 

1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Vì sao phải tôn trong và học hỏi 

các dân tộc khác?  

- Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, 

tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; 

đồng thời phải thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.  

- Phải tôn trong và học hỏi các dân tộc khác vì:  

+ Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học- kĩ thuật, 

văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó 

là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.  

+ Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên 

con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.  

2. Để tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác chúng ta cần phải làm gì? Em hãy 

nêu những trường hợp nên và không nên trong việc tôn trọng và học hỏi các dân 

tộc khác.  

- Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và các nền văn hóa của các 

dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh và truyền thống của dân tộc ta.  

+ Những việc nên học hỏi Những việc không nên học hỏi  

+ Trình độ khoa học kĩ thuật.  

+ Trình độ quản lí.  

+ Sự tiến bộ, văn minh, nhân đạo.  

+ Du lịch,.. - Văn hóa đồi trụy, độc hại. - Lối sống thực dụng. - Phá hoại truyền 

thống của dân tộc.  

3. Thế nào là tự lập? Tự lập thể hiện đều gì?cho ví dụ.  
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- Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cho 

cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. 

- Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn thử thách, 

phấn đấu vươn lên trong học tập, trong công việc 

- VD: Tự làm bài tập, tự chuẩn bị đồ dùng học tập, …  

4. Tự lập có ý nghĩa như thế nào? Học sinh cần làm gì để rèn luyện tính tự lập?  

- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng 

nhận được sự kính trọng của mọi người.  

- Học sinh cần phải rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường; trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.  

5. Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo? cho ví dụ.  

- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp 

lực từ bên ngoài. 

- Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ để tìm ra cái mới, tìm ra cách giải quyết tối 

ưu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động . 

6. Vì sao chúng ta cần lao động tự giác, sáng tạo? Để lao động tự giác, sáng tạo 

học sinh cần phải làm gì?  

- Chúng ta cần lao động tự giác và sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá của đất nước, đòi hỏi con người cần lao động. Lao động giúp ta tiếp thu 

thêm kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần phục, phẩm chất, năng lực được hoàn 

thiện, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.  

-  Có kế hoạch rèn luyện tự giác sáng tạo trong học tập, lao động .Rèn luyện hàng 

ngày thường xuyên. 

 

7. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ ông bà và của con cháu? Nêu một số việc làm 

của em thể hiện sự trong trọng ông bà , cha mẹ? Ca dao, tục ngữ? 

- Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của con, không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược 

đãi xúc phạm con. 

- Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nôm, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng 

cháu thành niên 

- Con cháu có bổn phận yêu quí kính trọng biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và 

nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, nghiêm cấm hành vi xúc phạm cha mẹ, 

ông bà. 
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  - Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc giúp đỡ và nuôi dưỡng nhau 

nếu không còn cha mẹ. 

- Việc làm:  ( Hs tự nêu) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

-Ca dao, tục ngữ: 

  Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ 

Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha 

 Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi ! 

 Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

B/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:  

Tình huống 1: Trong một lần, Lan và Hoa cùng đi du lịch ở Mĩ. Một người dân 

địa phương đã hỏi Lan: “Bạn đến từ nước nào?”. Lan trả lời: “Tôi đến từ Nhật 

Bản”. Hoa thắc mắc: “Chúng ta đến từ Việt Nam cơ mà, sao cậu lại nói với họ 

là chúng ta đến từ Nhật Bản?”. Lan giải thích: “Ai cũng biết Nhật Bản là một 

nước giàu có, Việt Nam mình thì nghèo hơn. Mình nói đến từ Nhật Bản họ sẽ 

tôn trọng mình hơn”.  

a. Em đồng ý với quan điểm của bạn Lan hay không? Vì sao?  

b. Nếu em là Hoa thì em sẽ nói gì với Lan?  

Tình huống 2: Các bạn trong lớp đến rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không 

tham gia. Vì bạn cho rằng, học nhóm sẽ dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm vào người 

khác, do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người.  

Câu hỏi:  

Em có đồng ý với quan điểm của Lan hay không? Tại sao?  

 


